
NGUYỄN HỮU PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.86.06.04.0TC ĐCN 17A12/08/98ĐạtNguyễn Tấn02241610121

5.46.05.04.0TC ĐCN 17A25/12/97AnhLê Vân02241710022

6.37.06.04.0TC ĐCN 17A09/03/99ĐạtLê Phát02241710093

5.95.06.77.0TC ĐCN 17A10/10/99ĐạtVõ Thành02241710114

6.76.06.710.0TC ĐCN 17A18/01/99GiangNguyễn Trường02241710135

6.47.06.34.0TC ĐCN 17A13/09/99KhaTrương Đình02241710286

4.33.05.37.0TC ĐCN 17A22/06/99KhangNguyễn Bảo02241710297

5.76.05.74.0TC ĐCN 17A29/05/98KhánhĐặng Hữu02241710318

5.55.06.54.0TC ĐCN 17A02/01/99KhoaBùi Anh02241710339

6.67.05.310.0TC ĐCN 17A13/02/97KhoaĐặng Thanh022417103410

6.57.05.010.0TC ĐCN 17A23/09/99PhongĐinh Hoài022417105411

6.16.06.74.0TC ĐCN 17A06/05/99PhongTrần Hồng022417105612

5.75.07.04.0TC ĐCN 17A10/01/98TríNguyễn Cao022417107813

7.28.06.37.0TC ĐCN 17A09/01/98TuấnTrần Nguyễn Anh022417108714

5.84.07.77.0TC ĐCN 17A21/09/98TúBùi Văn022417108815

6.97.06.77.0TC ĐCN 17A14/08/99ViênĐỗ Ngọc022417109016

5.45.06.34.0TC ĐCN 17B27/02/99DuyTrần Nhựt022417110117

5.54.06.310.0TC ĐCN 17B27/07/99ĐạtLê Thành022417110418

5.54.07.07.0TC ĐCN 17B04/04/96ĐứcNguyễn Tấn022417110719

7.27.06.810.0TC ĐCN 17B08/01/98KhaNguyễn Tuấn022417111720

0.00.07.04.0TC ĐCN 17B26/09/97MinhTrần Văn022417113021

5.24.06.37.0TC ĐCN 17B23/03/97PhúNgô Văn022417113822

4.74.05.74.0TC ĐCN 17B08/12/98ThắngHồ Hữu022417115123

6.86.07.010.0TC ĐCN 17B01/06/99ThơNgô Minh022417115724

7.37.07.010.0TC ĐCN 17B14/01/99TrungĐặng Thế022417116725

4.22.06.37.0TC ĐCN 17B14/09/1995TúĐỗ Hoàng022417117226

H.Ghép -
TCĐCN15B6.15.07.08.0TC ĐCN 15B14/09/97LắmNguyễn Hữu022415114127

H.Ghép -
TCĐCN16A0.00.06.78.0TC ĐCN 16A25/09/98ChiếnNguyễn Huỳnh Trung022416100628
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